
Trường THCS  Trần Phú

THỜI KHÓA BIỂU MỚI ÁP DỤNG NGÀY

(Từ 11/02/2019)

  - Tên lớp    : 6/1

  - Chủ nhiệm        : Đặng Thị Thanh Thủy
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Thể dục
S2 Thể dục
S3 Tin học
S4 Tin học
S5

C
H

IỀ
U

C1 Toán Ngoại ngữ Sinh học Lịch Sử Ngữ văn
C2 Âm nhạc Sinh học Công nghệ Ngoại ngữ Công nghệ
C3 Vật lí Ngữ văn Toán Ngoại ngữ Toán
C4 NGLL CN GDCD Toán Ngữ văn Địa Lí
C5 Chào cờ Mỹ thuật Ngoại ngữ Ngữ văn

Trường THCS  Trần Phú

THỜI KHÓA BIỂU MỚI ÁP DỤNG NGÀY

(Từ 11/02/2019)

  - Tên lớp    : 6/2

  - Chủ nhiệm        : Chu Thị Diễm Trang
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Tin học
S2 Tin học
S3 Thể dục
S4 Thể dục
S5

C
H

IỀ
U

C1 Ngoại ngữ Ngữ văn Công nghệ Ngoại ngữ Toán
C2 Sinh học Âm nhạc Sinh học Ngoại ngữ Mỹ thuật
C3 Ngữ văn GDCD Địa Lí Toán Ngữ văn
C4 NGLL CN Công nghệ Lịch Sử Toán Ngữ văn
C5 Chào cờ Ngoại ngữ Toán Vật lí

Trường THCS  Trần Phú

THỜI KHÓA BIỂU MỚI ÁP DỤNG NGÀY

(Từ 11/02/2019)

  - Tên lớp    : 6/3

  - Chủ nhiệm        : Phan Nguyễn Ngọc Toàn
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Tin học
S2 Tin học
S3 Thể dục
S4 Thể dục
S5

C
H

IỀ
U

C1 Lịch Sử Ngoại ngữ Địa Lí Toán Công nghệ
C2 Ngoại ngữ Ngoại ngữ GDCD Toán Ngữ văn
C3 Ngoại ngữ Sinh học Âm nhạc Ngữ văn Mỹ thuật
C4 NGLL CN Ngữ văn Công nghệ Vật lí Toán
C5 Chào cờ Ngữ văn Toán Sinh học

Trường THCS  Trần Phú

THỜI KHÓA BIỂU MỚI ÁP DỤNG NGÀY

(Từ 11/02/2019)

  - Tên lớp    : 6/4

  - Chủ nhiệm        : Trần Minh Thăng
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Tin học
S2 Tin học
S3 Thể dục
S4 Thể dục
S5

C
H

IỀ
U

C1 Âm nhạc Mỹ thuật Lịch Sử Ngoại ngữ Toán
C2 Toán GDCD Sinh học Vật lí Địa Lí
C3 Toán Ngoại ngữ Ngoại ngữ Toán Ngữ văn
C4 NGLL CN Sinh học Ngoại ngữ Ngữ văn Ngữ văn
C5 Chào cờ Công nghệ Công nghệ Ngữ văn

Trường THCS  Trần Phú

THỜI KHÓA BIỂU MỚI ÁP DỤNG NGÀY

(Từ 11/02/2019)

  - Tên lớp    : 6/5

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Trung Hiền
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Thể dục
S2 Thể dục
S3 Tin học
S4 Tin học
S5

C
H

IỀ
U

C1 Sinh học Âm nhạc Ngoại ngữ Vật lí Toán
C2 Địa Lí Công nghệ Ngoại ngữ Mỹ thuật Toán
C3 Toán Ngữ văn Sinh học Ngữ văn Công nghệ
C4 NGLL CN Ngoại ngữ Toán Ngữ văn Ngữ văn
C5 Chào cờ Ngoại ngữ GDCD Lịch Sử

Trường THCS  Trần Phú

THỜI KHÓA BIỂU MỚI ÁP DỤNG NGÀY

(Từ 11/02/2019)

  - Tên lớp    : 6/6

  - Chủ nhiệm        : Lê Viết Mộng Thủy
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Tin học
S2 Tin học
S3 Thể dục
S4 Thể dục
S5

C
H

IỀ
U

C1 Ngoại ngữ Ngoại ngữ Toán Ngữ văn Lịch Sử
C2 Ngữ văn Ngoại ngữ Toán Sinh học Vật lí
C3 Ngữ văn Mỹ thuật Công nghệ Địa Lí Ngữ văn
C4 NGLL CN GDCD Âm nhạc Toán Công nghệ
C5 Chào cờ Sinh học Ngoại ngữ Toán

Trường THCS  Trần Phú

THỜI KHÓA BIỂU MỚI ÁP DỤNG NGÀY

(Từ 11/02/2019)

  - Tên lớp    : 6/7

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thu Nga
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Thể dục
S2 TCTA Thể dục
S3 TCTA Tin học
S4 TCTA Tin học
S5

C
H

IỀ
U

C1 Ngữ văn Công nghệ Ngoại ngữ Ngữ văn Vật lí
C2 Ngữ văn Sinh học TCTA Ngữ văn Toán
C3 Địa Lí Ngoại ngữ TCTA Mỹ thuật Toán
C4 NGLL CN Ngoại ngữ Toán Lịch Sử GDCD
C5 Chào cờ Âm nhạc Sinh học Toán Công nghệ

Trường THCS  Trần Phú

THỜI KHÓA BIỂU MỚI ÁP DỤNG NGÀY

(Từ 11/02/2019)

  - Tên lớp    : 6/8

  - Chủ nhiệm        : Phùng Lệ Dung
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 TCTA Tin học
S2 TCTA Tin học
S3 TCTA Thể dục
S4 Thể dục
S5

C
H

IỀ
U

C1 Sinh học Sinh học Ngoại ngữ Toán Ngữ văn
C2 Ngữ văn Công nghệ TCTA Toán GDCD
C3 Ngữ văn Âm nhạc TCTA Vật lí Toán
C4 NGLL CN Mỹ thuật Địa Lí Ngoại ngữ Toán
C5 Chào cờ Ngữ văn Lịch Sử Ngoại ngữ Công nghệ



Trường THCS  Trần Phú

THỜI KHÓA BIỂU MỚI ÁP DỤNG NGÀY

(Từ 11/02/2019)

  - Tên lớp    : 6/9

  - Chủ nhiệm        : Phạm Thị Thanh Trúc
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ Âm nhạc TCTA Toán Ngữ văn
S2 NGLL CN Công nghệ TCTA Toán Ngữ văn
S3 Ngoại ngữ Sinh học Địa Lí Vật lí Toán
S4 GDCD Ngoại ngữ Mỹ thuật Ngữ văn Toán
S5 Sinh học Ngoại ngữ Lịch Sử Ngữ văn Công nghệ

C
H

IỀ
U

C1
C2 TCTA Mỹ thuật Tin học Toán Thể dục
C3 TCTA Âm nhạc Tin học Toán Thể dục
C4 TCTA Âm nhạc NK NK Ngữ văn
C5 Mỹ thuật Ngữ văn

Trường THCS  Trần Phú

THỜI KHÓA BIỂU MỚI ÁP DỤNG NGÀY

(Từ 11/02/2019)

  - Tên lớp    : 6/10

  - Chủ nhiệm        : Phan Thị Thúy Hòa
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ Ngữ văn Ngoại ngữ Ngữ văn Toán
S2 NGLL CN Ngữ văn Ngoại ngữ Ngữ văn Toán
S3 GDCD Âm nhạc Âm nhạc Lịch Sử Vật lí
S4 Ngoại ngữ Công nghệ Sinh học Toán Công nghệ
S5 Ngoại ngữ Sinh học Địa Lí Toán Mỹ thuật

C
H

IỀ
U

C1
C2 Ngoại ngữ NK Thể dục Ngữ văn Tin học
C3 Toán NK Thể dục Ngữ văn Tin học
C4 Toán Ngoại ngữ Mỹ thuật Âm nhạc Mỹ thuật
C5

Trường THCS  Trần Phú

THỜI KHÓA BIỂU MỚI ÁP DỤNG NGÀY

(Từ 11/02/2019)

  - Tên lớp    : 7/1

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Lệ Mai
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Tin học
S2 Tin học
S3 Thể dục
S4 Thể dục
S5

C
H

IỀ
U

C1 Ngữ văn Ngoại ngữ Ngoại ngữ Sinh học Ngữ văn Toán
C2 Sinh học Ngoại ngữ Ngoại ngữ Địa Lí Ngữ văn Toán
C3 Lịch Sử Công nghệ GDCD Ngữ văn Công nghệ
C4 NGLL CN Vật lí Lịch Sử Toán Mỹ thuật
C5 Chào cờ Âm nhạc Địa Lí Toán

Trường THCS  Trần Phú

THỜI KHÓA BIỂU MỚI ÁP DỤNG NGÀY

(Từ 11/02/2019)

  - Tên lớp    : 7/2

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Hồng Phước
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Thể dục
S2 Thể dục
S3 Tin học
S4 Tin học
S5

C
H

IỀ
U

C1 Ngữ văn Sinh học Lịch Sử Ngữ văn Công nghệ Toán
C2 Mỹ thuật Ngoại ngữ Ngoại ngữ Ngữ văn Vật lí Toán
C3 Sinh học Ngoại ngữ Ngoại ngữ Toán Địa Lí
C4 NGLL CN Ngữ văn Công nghệ Toán Lịch Sử
C5 Chào cờ GDCD Âm nhạc Địa Lí

Trường THCS  Trần Phú

THỜI KHÓA BIỂU MỚI ÁP DỤNG NGÀY

(Từ 11/02/2019)

  - Tên lớp    : 7/3

  - Chủ nhiệm        : Phạm Xuân Đăng Khoa
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Tin học
S2 Tin học
S3 Thể dục
S4 Thể dục
S5

C
H

IỀ
U

C1 Sinh học Ngữ văn Ngoại ngữ Lịch Sử Địa Lí Ngoại ngữ
C2 Lịch Sử Ngữ văn Địa Lí Toán Ngữ văn Ngoại ngữ
C3 Ngoại ngữ GDCD Công nghệ Toán Ngữ văn
C4 NGLL CN Công nghệ Toán Sinh học Vật lí
C5 Chào cờ Mỹ thuật Toán Âm nhạc

Trường THCS  Trần Phú

THỜI KHÓA BIỂU MỚI ÁP DỤNG NGÀY

(Từ 11/02/2019)

  - Tên lớp    : 7/4

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Bảo Thoa
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Thể dục
S2 Thể dục
S3 Tin học
S4 Tin học
S5

C
H

IỀ
U

C1 Ngữ văn Ngữ văn Công nghệ Ngữ văn Vật lí Toán
C2 Sinh học Ngữ văn Toán Sinh học Lịch Sử Toán
C3 Âm nhạc Mỹ thuật Toán Lịch Sử Địa Lí
C4 NGLL CN Ngoại ngữ GDCD Ngoại ngữ Công nghệ
C5 Chào cờ Ngoại ngữ Địa Lí Ngoại ngữ

Trường THCS  Trần Phú

THỜI KHÓA BIỂU MỚI ÁP DỤNG NGÀY

(Từ 11/02/2019)

  - Tên lớp    : 7/5

  - Chủ nhiệm        : Huỳnh Huệ Thông
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Tin học
S2 Tin học
S3 Thể dục
S4 Thể dục
S5

C
H

IỀ
U

C1 Toán Mỹ thuật Âm nhạc Ngoại ngữ Lịch Sử Toán
C2 Toán Ngoại ngữ Lịch Sử Ngoại ngữ Công nghệ Toán
C3 Sinh học Ngoại ngữ GDCD Sinh học Vật lí
C4 NGLL CN Ngữ văn Địa Lí Ngữ văn Địa Lí
C5 Chào cờ Ngữ văn Công nghệ Ngữ văn

Trường THCS  Trần Phú

THỜI KHÓA BIỂU MỚI ÁP DỤNG NGÀY

(Từ 11/02/2019)

  - Tên lớp    : 7/6

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Hải Vân
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Thể dục
S2 Thể dục
S3 Tin học
S4 Tin học
S5

C
H

IỀ
U

C1 Mỹ thuật Ngữ văn GDCD Toán Toán Ngoại ngữ
C2 Toán Ngữ văn Công nghệ Lịch Sử Toán Ngoại ngữ
C3 Ngữ văn Vật lí Địa Lí Ngữ văn Lịch Sử
C4 NGLL CN Ngoại ngữ Sinh học Sinh học Âm nhạc
C5 Chào cờ Công nghệ Ngoại ngữ Địa Lí



Trường THCS  Trần Phú

THỜI KHÓA BIỂU MỚI ÁP DỤNG NGÀY

(Từ 11/02/2019)

  - Tên lớp    : 7/7

  - Chủ nhiệm        : Lưu Thị Ngọc Hiền
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Thể dục Tin học
S2 Thể dục Tin học TCTA
S3 TCTA TCTA
S4 TCTA TCTA
S5

C
H

IỀ
U

C1 Ngoại ngữ Vật lí Sinh học Toán Địa Lí
C2 Ngoại ngữ Mỹ thuật Địa Lí Toán Công nghệ
C3 Ngữ văn Công nghệ Lịch Sử Sinh học Âm nhạc
C4 NGLL CN Ngữ văn GDCD Lịch Sử Toán
C5 Chào cờ Ngữ văn Ngoại ngữ Ngữ văn Toán

Trường THCS  Trần Phú

THỜI KHÓA BIỂU MỚI ÁP DỤNG NGÀY

(Từ 11/02/2019)

  - Tên lớp    : 7/8

  - Chủ nhiệm        : Đỗ Ngọc Tuấn
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ Ngữ văn Toán Toán Mỹ thuật
S2 NGLL CN Ngữ văn Toán Toán Công nghệ
S3 Ngoại ngữ Vật lí Ngoại ngữ Lịch Sử Lịch Sử
S4 Ngoại ngữ Sinh học Âm nhạc Công nghệ Ngữ văn
S5 Địa Lí GDCD Sinh học Địa Lí Ngữ văn

C
H

IỀ
U

C1
C2 Toán TCTA Âm nhạc Ngữ văn Mỹ thuật
C3 Toán TCTA TCTA Ngữ văn Mỹ thuật
C4 NK NK TCTA Tin học Thể dục
C5 TCTA Tin học Thể dục

Trường THCS  Trần Phú

THỜI KHÓA BIỂU MỚI ÁP DỤNG NGÀY

(Từ 11/02/2019)

  - Tên lớp    : 7/9

  - Chủ nhiệm        : Đỗ Võ Thúy Vy
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ Sinh học Toán Ngữ văn Ngữ văn
S2 NGLL CN Vật lí Toán Ngữ văn Ngữ văn
S3 Địa Lí GDCD Địa Lí Công nghệ Công nghệ
S4 Tin học Ngoại ngữ Ngoại ngữ Sinh học Lịch Sử
S5 Tin học Ngoại ngữ Ngoại ngữ Lịch Sử Mỹ thuật

C
H

IỀ
U

C1
C2 NK Âm nhạc Toán Thể dục Âm nhạc
C3 NK Ngoại ngữ Toán Thể dục Toán
C4 Ngữ văn Mỹ thuật Ngoại ngữ Ngữ văn Toán
C5 Mỹ thuật

Trường THCS  Trần Phú

THỜI KHÓA BIỂU MỚI ÁP DỤNG NGÀY

(Từ 11/02/2019)

  - Tên lớp    : 8/1

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Nhã
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ Ngữ văn Ngoại ngữ Ngoại ngữ Toán Ngữ văn
S2 NGLL CN Ngữ văn Ngoại ngữ Ngoại ngữ Toán Ngữ văn
S3 Vật lí Sinh học Toán Mỹ thuật Địa Lí
S4 GDCD Âm nhạc Sinh học Địa Lí Hóa học
S5 Hóa học Công nghệ Lịch Sử Toán

C
H

IỀ
U

C1
C2 Thể dục
C3 Thể dục
C4 Tin học
C5 Tin học

Trường THCS  Trần Phú

THỜI KHÓA BIỂU MỚI ÁP DỤNG NGÀY

(Từ 11/02/2019)

  - Tên lớp    : 8/2

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Phương Mỹ Hưng
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ Hóa học Toán Mỹ thuật Địa Lí Ngoại ngữ
S2 NGLL CN Sinh học GDCD Địa Lí Hóa học Ngoại ngữ
S3 Ngữ văn Công nghệ Sinh học Toán Ngữ văn
S4 Toán Vật lí Ngoại ngữ Lịch Sử Ngữ văn
S5 Toán Ngữ văn Ngoại ngữ Âm nhạc

C
H

IỀ
U

C1
C2 Thể dục
C3 Thể dục
C4 Tin học
C5 Tin học

Trường THCS  Trần Phú

THỜI KHÓA BIỂU MỚI ÁP DỤNG NGÀY

(Từ 11/02/2019)

  - Tên lớp    : 8/3

  - Chủ nhiệm        : Ngô Thị Ngọc Hương
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ Ngữ văn Mỹ thuật Toán GDCD Toán
S2 NGLL CN Ngoại ngữ Ngoại ngữ Lịch Sử Địa Lí Toán
S3 Ngữ văn Ngoại ngữ Ngoại ngữ Ngữ văn Hóa học
S4 Vật lí Công nghệ Sinh học Ngữ văn Âm nhạc
S5 Toán Hóa học Địa Lí Sinh học

C
H

IỀ
U

C1
C2 Tin học
C3 Tin học
C4 Thể dục
C5 Thể dục

Trường THCS  Trần Phú

THỜI KHÓA BIỂU MỚI ÁP DỤNG NGÀY

(Từ 11/02/2019)

  - Tên lớp    : 8/4

  - Chủ nhiệm        : Cao Quốc Sỉ
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ Hóa học GDCD Ngữ văn Mỹ thuật Ngoại ngữ
S2 NGLL CN Ngữ văn Lịch Sử Ngữ văn Hóa học Ngoại ngữ
S3 Toán Ngữ văn Sinh học Âm nhạc Vật lí
S4 Công nghệ Ngoại ngữ Toán Địa Lí Địa Lí
S5 Sinh học Ngoại ngữ Toán Toán

C
H

IỀ
U

C1
C2 Tin học
C3 Tin học
C4 Thể dục
C5 Thể dục

Trường THCS  Trần Phú

THỜI KHÓA BIỂU MỚI ÁP DỤNG NGÀY

(Từ 11/02/2019)

  - Tên lớp    : 8/5

  - Chủ nhiệm        : Phạm Thị Xuân
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ Công nghệ Địa Lí Mỹ thuật Hóa học Ngoại ngữ
S2 NGLL CN Âm nhạc Sinh học Hóa học Toán Ngoại ngữ
S3 GDCD Sinh học Lịch Sử Địa Lí Toán
S4 Ngữ văn Ngoại ngữ Toán Ngữ văn Ngữ văn
S5 Vật lí Ngoại ngữ Toán Ngữ văn

C
H

IỀ
U

C1
C2 Tin học
C3 Tin học
C4 Thể dục
C5 Thể dục



Trường THCS  Trần Phú

THỜI KHÓA BIỂU MỚI ÁP DỤNG NGÀY

(Từ 11/02/2019)

  - Tên lớp    : 8/6

  - Chủ nhiệm        : Huỳnh Thị Huỳnh Như
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ Ngoại ngữ Hóa học Toán Lịch Sử Ngoại ngữ
S2 NGLL CN Ngữ văn Toán Toán Hóa học Ngoại ngữ
S3 Công nghệ Ngữ văn Toán Địa Lí GDCD
S4 Ngoại ngữ Sinh học Địa Lí Ngữ văn Mỹ thuật
S5 Ngữ văn Âm nhạc Sinh học Vật lí

C
H

IỀ
U

C1
C2 Thể dục
C3 Thể dục
C4 Tin học
C5 Tin học

Trường THCS  Trần Phú

THỜI KHÓA BIỂU MỚI ÁP DỤNG NGÀY

(Từ 11/02/2019)

  - Tên lớp    : 8/7

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Nghĩa
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ Hóa học Địa Lí Toán Âm nhạc TCTA
S2 NGLL CN Công nghệ Toán Mỹ thuật GDCD TCTA
S3 Toán Vật lí Toán Ngữ văn Hóa học
S4 Sinh học Ngữ văn Ngoại ngữ Sinh học Địa Lí
S5 Ngữ văn Ngữ văn Ngoại ngữ Ngoại ngữ Lịch Sử

C
H

IỀ
U

C1
C2 TCTA
C3 TCTA
C4 TCTA Thể dục Tin học
C5 Thể dục Tin học

Trường THCS  Trần Phú

THỜI KHÓA BIỂU MỚI ÁP DỤNG NGÀY

(Từ 11/02/2019)

  - Tên lớp    : 8/8

  - Chủ nhiệm        : Lê Ngọc Mỵ
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ Ngoại ngữ Toán Âm nhạc Toán Ngoại ngữ
S2 NGLL CN Hóa học Địa Lí Công nghệ Âm nhạc Ngoại ngữ
S3 Hóa học Ngữ văn Ngữ văn Toán Mỹ thuật
S4 Địa Lí Ngữ văn Ngữ văn Toán Lịch Sử
S5 GDCD Sinh học Mỹ thuật Sinh học Vật lí

C
H

IỀ
U

C1
C2 TCTA NK Ngữ văn Toán Tin học
C3 TCTA NK Ngữ văn Toán Tin học
C4 TCTA TCTA TCTA Mỹ thuật Thể dục
C5 Thể dục

Trường THCS  Trần Phú

THỜI KHÓA BIỂU MỚI ÁP DỤNG NGÀY

(Từ 11/02/2019)

  - Tên lớp    : 8/9

  - Chủ nhiệm        : Cấn Đỗ Tú Anh
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ Ngoại ngữ Sinh học Công nghệ Hóa học Toán
S2 NGLL CN Ngoại ngữ Hóa học Địa Lí Vật lí Toán
S3 Lịch Sử GDCD Mỹ thuật Sinh học Âm nhạc
S4 Ngữ văn Ngữ văn Ngoại ngữ Âm nhạc Toán
S5 Ngữ văn Ngữ văn Ngoại ngữ Toán Địa Lí

C
H

IỀ
U

C1
C2 NK Tin học Mỹ thuật Ngữ văn Thể dục
C3 NK Tin học Mỹ thuật Ngữ văn Thể dục
C4 Ngoại ngữ Âm nhạc Ngoại ngữ Toán
C5 Toán

Trường THCS  Trần Phú

THỜI KHÓA BIỂU MỚI ÁP DỤNG NGÀY

(Từ 11/02/2019)

  - Tên lớp    : 9/1

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Hồng Vân
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ Ngữ văn Lịch Sử Hóa học Ngữ văn Toán
S2 NGLL CN Ngữ văn Toán Sinh học Ngữ văn Toán
S3 Sinh học Vật lí Địa Lí Ngoại ngữ Công nghệ Ngữ văn
S4 Lịch Sử Hóa học GDCD Toán Mỹ thuật Ngữ văn
S5 Ngữ văn Ngoại ngữ Ngoại ngữ Vật lí

C
H

IỀ
U

C1
C2 Ngoại ngữ Tin học
C3 Ngoại ngữ Tin học
C4 Thể dục Toán
C5 Thể dục Toán

Trường THCS  Trần Phú

THỜI KHÓA BIỂU MỚI ÁP DỤNG NGÀY

(Từ 11/02/2019)

  - Tên lớp    : 9/2

  - Chủ nhiệm        : Lê Vũ Kiều Trâm
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ Ngữ văn Toán Địa Lí Toán Ngữ văn
S2 NGLL CN Sinh học Mỹ thuật Ngữ văn Toán Ngữ văn
S3 Ngữ văn Ngoại ngữ Công nghệ Sinh học Hóa học Ngoại ngữ
S4 Vật lí Ngoại ngữ Lịch Sử Ngoại ngữ Vật lí Ngoại ngữ
S5 Toán Hóa học GDCD Lịch Sử

C
H

IỀ
U

C1
C2 Toán Tin học
C3 Toán Tin học
C4 Thể dục Ngữ văn
C5 Thể dục Ngữ văn

Trường THCS  Trần Phú

THỜI KHÓA BIỂU MỚI ÁP DỤNG NGÀY

(Từ 11/02/2019)

  - Tên lớp    : 9/3

  - Chủ nhiệm        : Chu Thụy Hương
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ Sinh học Sinh học Toán Hóa học Ngữ văn
S2 NGLL CN Vật lí Công nghệ Toán Ngữ văn Ngữ văn
S3 Ngữ văn Ngữ văn Ngoại ngữ Mỹ thuật Lịch Sử Ngoại ngữ
S4 Ngoại ngữ Hóa học Toán Vật lí GDCD Ngoại ngữ
S5 Lịch Sử Ngoại ngữ Toán Địa Lí

C
H

IỀ
U

C1
C2 Toán Ngữ văn
C3 Toán Ngữ văn
C4 Tin học Thể dục
C5 Tin học Thể dục

Trường THCS  Trần Phú

THỜI KHÓA BIỂU MỚI ÁP DỤNG NGÀY

(Từ 11/02/2019)

  - Tên lớp    : 9/4

  - Chủ nhiệm        : Hồ Thị Kim Loan
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ Lịch Sử Toán Toán Ngữ văn Ngoại ngữ
S2 NGLL CN GDCD Toán Toán Công nghệ Ngoại ngữ
S3 Hóa học Hóa học Sinh học Lịch Sử Địa Lí Toán
S4 Ngữ văn Sinh học Ngữ văn Mỹ thuật Vật lí Toán
S5 Ngữ văn Vật lí Ngữ văn Ngoại ngữ

C
H

IỀ
U

C1
C2 Ngữ văn Thể dục
C3 Ngữ văn Thể dục
C4 Ngoại ngữ Tin học
C5 Ngoại ngữ Tin học



Trường THCS  Trần Phú

THỜI KHÓA BIỂU MỚI ÁP DỤNG NGÀY

(Từ 11/02/2019)

  - Tên lớp    : 9/5

  - Chủ nhiệm        : Trương Anh Vũ
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ Sinh học Ngoại ngữ Lịch Sử Địa Lí Ngữ văn
S2 NGLL CN Ngoại ngữ Sinh học Mỹ thuật Lịch Sử Ngữ văn
S3 Vật lí Ngữ văn Toán Hóa học Vật lí Toán
S4 Ngữ văn Ngữ văn Toán Toán Hóa học Toán
S5 Ngoại ngữ GDCD Công nghệ Toán

C
H

IỀ
U

C1
C2 Thể dục Ngữ văn
C3 Thể dục Ngữ văn
C4 Ngoại ngữ Tin học
C5 Ngoại ngữ Tin học

Trường THCS  Trần Phú

THỜI KHÓA BIỂU MỚI ÁP DỤNG NGÀY

(Từ 11/02/2019)

  - Tên lớp    : 9/6

  - Chủ nhiệm        : Trương Thị Ngọc Thu
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ Ngữ văn Sinh học Ngữ văn Hóa học Toán
S2 NGLL CN Ngữ văn Địa Lí Ngữ văn Mỹ thuật Toán
S3 Sinh học Ngoại ngữ GDCD Vật lí Ngữ văn Ngữ văn
S4 Toán Hóa học Ngoại ngữ Toán Công nghệ Ngữ văn
S5 Lịch Sử Vật lí Ngoại ngữ Lịch Sử

C
H

IỀ
U

C1
C2 Thể dục Toán
C3 Thể dục Toán
C4 Tin học Ngoại ngữ
C5 Tin học Ngoại ngữ

Trường THCS  Trần Phú

THỜI KHÓA BIỂU MỚI ÁP DỤNG NGÀY

(Từ 11/02/2019)

  - Tên lớp    : 9/7

  - Chủ nhiệm        : Phạm Thị Bích
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ GDCD Toán Ngữ văn Vật lí TCTA
S2 NGLL CN Sinh học Ngoại ngữ Lịch Sử Địa Lí TCTA
S3 Toán Hóa học Ngoại ngữ Toán Ngữ văn Ngữ văn
S4 Toán Ngữ văn Công nghệ Hóa học Ngữ văn Ngữ văn
S5 Vật lí Ngữ văn Sinh học Mỹ thuật Lịch Sử

C
H

IỀ
U

C1
C2 TCTA Tin học Ngoại ngữ
C3 TCTA Tin học Ngoại ngữ
C4 TCTA Toán Thể dục
C5 Toán Thể dục

Trường THCS  Trần Phú

THỜI KHÓA BIỂU MỚI ÁP DỤNG NGÀY

(Từ 11/02/2019)

  - Tên lớp    : 9/8

  - Chủ nhiệm        : Dương Thị Thu My
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ Vật lí Ngữ văn Sinh học Vật lí Ngoại ngữ
S2 NGLL CN Ngoại ngữ Ngữ văn Toán Ngữ văn Ngoại ngữ
S3 Ngữ văn Hóa học Lịch Sử Toán Ngữ văn TCTA
S4 Toán GDCD Toán Lịch Sử Hóa học TCTA
S5 Ngoại ngữ Sinh học Địa Lí Mỹ thuật Công nghệ

C
H

IỀ
U

C1
C2 Tin học TCTA
C3 Tin học TCTA TCTA
C4 Ngữ văn Thể dục Toán
C5 Ngữ văn Thể dục Toán


